THỐNG KÊ TÀI CHÍNH
(Lưu ý: Số liệu quyết toán tính đến 31/12/2016, đơn vị tính: triệu đồng, số liệu nào không có thì điền số 0)
*Bắt buộc
Tên đơn vị: *   
(Ghi đầy đủ theo đúng Quyết định thành lập)

Họ và tên thủ trưởng đơn vị *

Số điện thoại di động *

Email: *

Cấp học: *
(Chọn theo cấp học cao nhất)
Nhóm, lớp độc lập
Mẫu giáo
Mầm non
Tiểu học
THCS (cấp 2, Cấp 1+2)
THPT (cấp 3, cấp 2+3, cấp 1+2+3)
TT.GDTX, Phân hiệu BTVH
Giáo dục chuyên biệt, TT. HTPT trẻ KT hòa nhập
Loại hình: *
Công lập
Ngoài công lập (dân lập, tư thục)
Quận/huyện: *
Quận 1
Quận 2
Quận 3
Quận 4
Quận 5
Quận 6
Quận 7
Quận 8
Quận 9
Quận 10
Quận 11
Quận 12
Tân Bình
Tân Phú
Bình Thạnh
Gò Vấp
Phú Nhuận
Thủ Đức
Bình Tân
Hóc Môn
Củ Chi
Bình Chánh
Nhà Bè
Cần Giờ
A. TỔNG THU: (ĐVT: triệu đồng) *
(Gồm số dư đầu kỳ, học phí, lệ phí, ngân sách nhà nước cấp, thu từ hoạt động cơ sở, liên doanh liên kết, thu từ ủng hộ, viện trợ của cá nhân, tổ chức trong ngoài nước, các khoản thu khác)

A.1 Số dư đầu kỳ *

A.2 Học phí, lệ phí *

A.3 Ngân sách nhà nước cấp *

Câu trả lời của bạn
A.4 Thu từ hoạt động của cơ sở, liên doanh liên kết *

Câu trả lời của bạn
A.5 Thu từ ủng hộ, viện trợ của cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước *

Câu trả lời của bạn
A.6 Các khoản thu khác *

Câu trả lời của bạn
B. TỔNG CHI (ĐVT: Triệu đồng) *
(Tổng chi = Tổng thu tại mục A)

Câu trả lời của bạn
B.1 Chi hoạt động *

B.2 Chi đầu tư mua sắm: *

Câu trả lời của bạn
B.2.1 Mua sắm từ nguồn ngân sách không thường xuyên *

Câu trả lời của bạn
B.2.2 Mua sắm từ nguồn ngân sách thường xuyên *

Câu trả lời của bạn
B.2.3 Mua sắm từ nguồn thu sự nghiệp (đơn vị) *
(Phí, lệ phí, hoạt động dịch vụ, khác)

Câu trả lời của bạn
B.2.4 Mua sắm từ nguồn Quỹ *
(Quỹ Phát triển hoạt động sự nghiệp, Phúc lợi)

Câu trả lời của bạn
B.2.5 Mua sắm từ nguồn xã hội hóa (tài trợ, viện trợ) *

Câu trả lời của bạn
[bookmark: _GoBack]B.3 Chi sửa chữa *

Câu trả lời của bạn
B.3.1 Sửa chữa từ nguồn ngân sách không thường xuyên *

Câu trả lời của bạn
B.3.2 Sửa chữa từ nguồn ngân sách thường xuyên *

Câu trả lời của bạn
B.3.3 Sửa chữa từ nguồn thu sự nghiệp (đơn vị) *

Câu trả lời của bạn
B.3.4 Sửa chữa từ nguồn Quỹ *

Câu trả lời của bạn
B.3.5 Sửa chữa từ nguồn xã hội hóa (tài trợ, viện trợ) *

Câu trả lời của bạn
B.4 Các khoản chi khác *

B.5 Còn lại *
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